 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025 - 2026
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 6
                                                                                  Thời gian làm bài: 45 phút.
I. Ma trận đề

	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Vì sao phải học lịch sử
	- Khái niệm môn lịch sử, vai trò của môn lịch sử

- Vì sao phải học lịch sử

- Các nguồn tư liệu lịch sử

- Cơ sở để sáng tạo ra lịch 

- Cách tính lịch: Âm lịch và Dương lịch 

- Cách tính thời gian theo công lịch
	8

(1-

8)


	
	2

 (9,

10)
	
	
	1 (18)
	
	
	
	
	
	1


	8
	
	4
	12 câu

=50%



	2
	Xã hội nguyên thuỷ
	- Những dấu tích của người tối cổ ở ĐNA và VN

- Các giai đoạn, niên đại của quá trình tiến hoá từ Vượn người  thành người

- Hình thức tổ chức xã hội của người tối cổ

- Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam. 
	4

(11,

12,

14,

15)
	2 (13,

16)
	
	1 (17)
	1 (19)


	
	
	
	
	
	1
	
	5
	4
	
	9 câu

=50%

	Tổng số câu
	12
	2
	2
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	13
	4
	4
	21

	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	40
	30
	0
	30
	40
	30
	30
	100


II. Bản đặc tả
	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Vì sao phải học lịch sử
	- Khái niệm môn lịch sử, vai trò của môn lịch sử

- Vì sao phải học lịch sử

- Các nguồn tư liệu lịch sử

- Cơ sở để sáng tạo ra lịch 

- Cách tính lịch: Âm lịch và Dương lịch 

- Cách tính thời gian theo công lịch
	Nhận biết

- Trình bày được Khái niệm môn lịch sử, vai trò của môn lịch sử 

- Xác định được vai trò của môn lịch sử

- Trình bày các nguồn tư liệu lịch sử khi tìm hiểu lịch sử

- Trình bày được Cơ sở để sáng tạo ra lịch 

- Xác định được năm đầu tiên của Công nguyên theo công lịch

Vận dụng:

- Lựa chọn và trình bày được cách tính thời gian  100 năm, thập kỉ, thế kỉ  theo công lịch

- Trình bày được cách tính thời gian theo  Âm lịch  và Dương lịch. Ghi các ngày lễ nào ở Việt Nam được tính theo Âm lịch và Dương lịch

	8


	
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1



	2
	Xã hội nguyên thuỷ
	- Những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á và Việt Nam

- Các giai đoạn, niên đại của quá trình tiến hoá từ Vượn người  thành người

- Hình thức tổ chức xã hội của người tối cổ

- Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam.
	Nhận biết

- Biết được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á và Việt Nam

- Biết được các hình thức

 tổ chức xã hội của người tối cổ. 

- Xác định được các giai đoạn của xã hội nguyên thuỷ

- Xác định được niên đại của quá trình tiến hoá từ Vượn người  thành người

Thông hiểu

- Hiểu được quá trình tiến hoá từ Vượn người  thành người

- Hiểu được đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam.

- Xác định được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á 


	4
	2


	
	1 


	1
	
	
	
	
	
	1
	

	Tổng số câu
	12
	2
	2
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	0
	3,0

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30


	  UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025 - 2026

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 6

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề kiểm tra gồm 21 câu, 03 trang)


Phần I. Trắc nghiệm (7,0 điểm)

1. Câu hỏi có nhiều lựa chọn. (4,0 điểm)       

 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng :
Câu 1. Phân môn Lịch Sử mà chúng ta được học là môn học tìm hiểu về 

A. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

B. những chuyện cổ tích do người xưa kể lại.

C. sự biến đổi của khí hậu qua thời gian

D. quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người.

Câu 2. Tìm hiểu và dựng lại những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ là nhiệm vụ của ngành khoa học nào?

A. Sử học.                                                       B. Khảo cổ học.

C. Việt Nam học                                             D. Cơ sở văn hóa

Câu 3. Tác giả của câu nói nổi tiếng “Lịch Sử là thầy dạy của cuộc sống” là ai?

A. Đê-mô-crit.                                                B. Hê-ra-crit.

C. Xanh-xi-mông.                                           D. Xi-xê-rông

Câu 4. Câu nói “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là của ai?

A. Đại tướng Võ Nguyên Giáp.                        B. Chủ tịch Hồ Chí Minh.

C. Thủ tướng Phạm Văn Đồng.                        D. Tổng Bí thư Trần Phú

Câu 5. Các nhà sử học thường chia tư liệu lịch sử thành bao nhiêu loại? 
A. 2 loại tư liệu: Hiện vật, chữ viết

B. 2 loại tư liệu: Hiện vật, gốc

C. 3 loại tư liệu: Hiện vật, chữ viết, gốc

D. 4 loại tư liệu: Hiện vật, chữ viết, truyền miệng, gốc

Câu 6. Nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử là gì?

A. Những loại tư liệu gốc (hiện vật,…).      
 B. Những phán đoán của các nhà sử học.

C. Phim khoa học viễn tưởng.                       
D. Tư liệu truyền miệng.

Câu 7. Con người sáng tạo ra các loại lịch dựa trên cơ sở nào dưới đây? 

A. Sự lên, xuống của thuỷ triều.

B. Các hiện tượng tự nhiên như mưa, gió, sấm, chớp,...

C. Sự di chuyển của Mặt Trăng quanh Trái Đất và Trái Đất quanh Mặt Trời.

D. Các câu ca dao, dân ca được truyền từ đời này sang đời khác.

Câu 8. Năm đầu tiên của Công nguyên được đánh dấu bằng sự kiện lịch sử nào? 

A. Đức Phật ra đời.                                      B. Chúa Giê-su ra đời.

C. Chúa Giê-su qua đời.                              D. loài vượn người xuất hiện.

Câu 9. Theo Công lịch, 100 năm được gọi là một

A. thế kỉ.                   B. thập kỉ.            C. kỉ nguyên.             D. thiên niên kỉ.

Câu 10. Một thập kỉ có bao nhiêu năm?

A. 10.000 năm.        B. 1.000 năm.       C. 100 năm.               D. 10 năm.

Câu 11. Những dấu tích nào của người tối cổ được tìm thấy tại Đông Nam Á?

A. Công cụ và vũ khí bằng đồng.

B. Di cốt hóa thạch và công cụ bằng đá.

C. Di cốt hóa thạch và vu khí bằng sắt.

D. Đồ gốm và vũ khí bằng đồng thau.

Câu 12. Tại hang Thẩm Khuyên (Lạng Sơn, Việt Nam), các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích nào của Người tối cổ?

A. Công cụ và vũ khí bằng sắt.                          
 B. Răng hóa thạch.

C. Bộ xương hóa thạch.                                      
D. Công cụ và vũ khí bằng đồng.
Câu 13. Quá trình tiến hóa từ vượn thành người diễn ra theo tiến trình nào sau đây?

A. Vượn người => người hiện đại => người tối cổ.

B. Người tối cổ => người tinh khôn => vượn nhân hình.

C. Vượn người => người tối cổ => người tinh khôn.

D. Người hiện đại => người tối cổ => vượn người.

Câu 14. Hình thức tổ chức xã hội của Người tối cổ là

A. bầy người nguyên thủy.                         B. công xã thị tộc.

C. nhà nước.                                               D. làng, bản.

Câu 15. Xã hội nguyên thủy trải qua hai giai đoạn là

A. Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc.

B. Thị tộc và bộ lạc.

C. Công xã thị tộc và nhà nước.

D. Bầy người nguyên thủy và nhà nước.

Câu 16. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về đời sống tinh thần của Người nguyên thủy?

A. Làm đồ trang sức bằng đá, đất nung.                        B. Vẽ tranh trên vách đá.

C. Chôn cất người chế cùng với đồ tùy táng.                D. Tín ngưỡng thờ thần – vua.

2. Câu hỏi chọn đáp án Đúng/Sai. (3,0 điểm)
Câu 17. Niên đại của quá trình tiến hóa từ vượn thành người diễn ra như thế nào?
	
	Đúng/Sai

	A. Loài Vượn cổ xuất hiện cách ngày nay khoảng 3 - 4 triệu năm.
	

	B. Loài Vượn cổ xuất hiện cách ngày nay khoảng 5 - 6 triệu năm.
	

	C. Cách ngày nay khoảng 4 triệu năm trước, một nhánh của loài Vượn cổ đã phát triển lên thành Người tối cổ.
	

	A. D. Cách ngày nay khoảng 15 vạn năm, người Tối cổ đã tiến hóa thành Người tinh khôn.
	


Câu 18. Các năm sau đây thuộc thế kỉ nào?

	
	Đúng/Sai

	A. Năm 1901 - thuộc thế kỉ XIX
	

	B. Năm 1901 - thuộc thế kỉ XX
	

	C. Năm 2001 - thuộc thế kỉ XXI
	

	D. Năm 2025 - thuộc thế kỉ XXI

	


Câu 19. Cho đoạn thông tin sau: 

Di cốt của loài Vượn người cách ngày nay khoảng 5 triệu năm đã được tìm thấy ở Mi-an-ma và In-đô-nê-xi-a. Đặc biệt, hoá thạch phát hiện trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a) có niên đại khoảng 2 triệu năm trước là dấu vết xưa nhất của người tối cổ ở Đông Nam Á. Di cốt, mảnh di cốt và những công cụ đá của người tối cổ còn được tìm thấy ở Thái Lan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a. Chiếc sọ Người tinh khôn thìm thấy ở hang Ni-a (Ma-lai-xi-a) có niên đại cách ngày nay khoảng 4 vạn năm.

	
	Đúng/Sai

	A. Dấu vết xưa nhất của người tối cổ ở Đông Nam Á là hoá thạch được phát hiện trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a) có niên đại khoảng 2 triệu năm 
	

	B. Khoảng 5 triệu năm cách ngày nay Di cốt của loài Vượn người đã được tìm thấy ở Mi-an-ma và In-đô-nê-xi-a
	

	C. Di cốt, mảnh di cốt và những công cụ đá của người tối cổ còn được tìm thấy ở Thái Lan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a
	

	D. Chiếc sọ Người tinh khôn thìm thấy ở hang Ni-a (Ma-lai-xi-a) có niên đại cách ngày nay khoảng 15 vạn năm
	


Phần II. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) 

Trình bày những nét chính về đời sống vật chất, tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam.

Câu 2. (1,5 điểm) 

Cách tính thời gian theo Âm lịch và Dương lịch là cách tính như thế nào? Ghi các ngày nghỉ lễ ở Việt Nam được tính theo Âm lịch và Dương lịch?

-----------Hết-----------
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Phần I. Trắc nghiệm (7,0 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	D
	B
	D
	A
	C
	B
	A
	D

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	A
	D
	A. S

B. Đ

C. Đ

D. Đ
	A. S

B. Đ

C. Đ

D. Đ
	A. Đ

B. Đ

C. Đ

D. S
	


Phần II. Tự luận (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,5 điểm)
	Đời sống vật chất, tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam
	1,5 điểm

	
	- Đời sống vật chất của người nguyên thủy ở Việt Nam:

+ Người nguyên thuỷ biết mài đá, tạo ra nhiều công cụ khác nhau (rìu, bôn, chày, cuốc đá) và vũ khí (mũi tên, mũi lao) 

+ Bước đầu biết trồng trọt và chăn nuôi. Thức ăn bao gồm cả sản phẩm săn bắn, hái lượm, tự trồng trọt và chăn nuôi

+ Biết làm đồ gốm với nhiều kiểu dáng, hoa văn trang trí phong phú.

- Đời sống tinh thần của người nguyên thủy ở Việt Nam:

+ Làm đồ trang sức bằng nhiều vật liệu khác nhau như đất nung, vỏ ốc biển.

+ Biết chế tạo nhạc cụ (đàn đá…); Vẽ, khắc tranh trên vách hang.

+ Chôn người chết kèm theo công cụ và đồ trang sức
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	2

(1,5 điểm)
	Cách tính thời gian theo Âm lịch  và Dương lịch. Ghi các ngày lễ nào ở Việt Nam được tính theo Âm lịch và Dương lịch:
	1,5 điểm

	
	* Cách tính thời gian theo Âm lịch  và Dương lịch:
	

	
	- Âm lịch là cách tính thời gian theo chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất. Thời gian Mặt Trăng chuyển động hết một vòng quanh Trái Đất là một tháng.

- Dương lịch: Là cách tính thời gian theo chu kì chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Thời gian chuyển động quanh Mặt Trời hết một vòng là một năm.
	0,5

0,5

	
	* Ghi các ngày lễ nào ở Việt Nam được tính theo Âm lịch và Dương lịch:
	

	
	- Các ngày nghỉ lễ theo âm lịch ở Việt Nam: 

+ Tết Nguyên Đán. 

+ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3).

-  Các ngày nghỉ lễ theo dương lịch ở Việt Nam: 

+ Tết Dương lịch (1/1); 

+ Ngày Giải phóng (30/4); 

+ Quốc tế lao động (1/5); 

+ Quốc khánh (2/9).      
	0,5

0,5




-----------Hết-----------
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